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	Điều kiện để công nhận tốt nghiệp được kịp thời cập nhật theo Thông tư 01/2014/BGDĐT  ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
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	Chương trình đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường đều có chuẩn đầu ra (BS)
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	Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 


	11 
	
	2.02.1.02
	
	
	
	
	Quy chế tuyển sinh của Bộ LĐTBXH, 
Quy định tại Thông tư số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.
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	Văn bản/báo cáo công tác tuyển sinh. 
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	Danh sách học sinh nhập học và quyết định phân lớp.
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	Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
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	Hình ảnh HSSV thực hành, thực tập) 
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	Ngân hàng câu hỏi
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	 Bài giảng điện tử
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	Bài tập yêu cầu báo cáo bằng PowerPoint
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	Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo
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	Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

	86 
	
	2.10.1.05
	
	
	
	
	Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, do khoa xây dựng
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	89 
	
	2.11.1.02
	
	
	
	
	Kết quả dự giờ Giáo viên – Giảng viên năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
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	Báo cáo tình hình thực hiện kỷ cương nề nếp và quy định của Nhà trường
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	Báo cáo sĩ số học sinh sinh viên hằng tháng, Báo cáo công tác thực hiện hằng tháng; Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
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	Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006
43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007
14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007
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	Quy chế đào tạo  cho từng bậc, hệ đào tạo cao đẳng tại trường: Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016
1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014
Quy định Đào tạo nghề tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016
1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015
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	Quyết định ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng
713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017
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	Quy chế đào tạo  cho từng bậc, hệ đào tạo cao đẳng tại trường: Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016
1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014
Quy định Đào tạo nghề tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
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1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015

	117 
	
	2.14.1.02
	
	
	
	
	Bảng điểm học phần

	118 
	
	2.14.1.03
	
	
	
	
	Bảng tổng kết học kỳ, năm học

	119 
	
	2.14.1.04
	
	
	
	
	Thống kê kết quả học tập học kỳ, năm học

	120 
	
	2.14.1.05
	
	
	
	
	Phiếu chấm điểm rèn luyện

	121 
	
	2.14.1.06
	
	
	
	
	Thống kê kết quả rèn luyện học kỳ, năm học

	122 
	
	2.14.1.07
	
	
	
	
	Mẫu đề nghị cấp phát bảng điểm cho HSSV

	123 
	
	2.14.1.08
	
	
	
	
	Hệ thống tập tin điện tử lưu trữ kết quả học tập trên máy tính.

	124 
	
	2.14.1.09
	
	
	
	
	Sổ sách lưu trữ điểm và các bảng điểm

	125 
	2.14
	2.14.2.10
	
	
	
	
	Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng chứng chỉ

	126 
	
	2.14.2.11
	
	
	
	
	Bằng tốt nghiệp các bậc đào tạo, các chứng chỉ

	127 
	
	2.14.2.12
	
	
	
	
	Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

	128 
	
	2.14.2.13
	
	
	
	
	Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

	129 
	
	2.14.2.14
	
	
	
	
	Thông báo lễ tốt nghiệp

	130 
	
	2.14.2.15
	
	
	
	
	Các thông tin về tốt nghiệp được công bố trên website trường

	131 
	
	2.14.2.16
	
	
	
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp

	132 
	
	2.14.2.17
	
	
	
	
	Công văn đề nghị hủy văn bằng bị hỏng

	133 
	
	2.14.2.18
	
	
	
	
	Giấy đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc

	134 
	
	2.14.2.19
	
	
	
	
	Mẫu bằng tốt nghiệp (bản sao từ sổ gốc)

	135 
	
	2.14.2.20
	
	
	
	
	Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp (bản sao từ sổ gốc)

	136 
	
	2.14.2.21
	
	
	
	
	Biên bản kết luận thanh tra

	137 
	2.15
	2.15.1.01
	
	
	
	
	Quy chế  đào tạo TCCN, Cao đẳng, nghề (TT 22/2014/TT-BGDĐT; QĐ 1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014; QĐ 1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; QĐ 1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015; QĐ 1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; QĐ 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện CTĐT trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ) và các biên bản cuộc họp khác về các học phần không phải học khi học liên thông

	138 
	
	2.15.1.02
	
	
	
	
	Kế hoạch về rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ 2014, 2015, 2016, 2017

	139 
	
	2.15.1.03
	
	
	
	
	Kế hoạch thi,  kiểm tra, tổng kết học kỳ, NH cho các khóa học (HKII 13-14, NH 14-15, NH 15-16, NH 16-17)

	140 
	
	2.15.1.04
	
	
	
	
	Kế hoạch thi kiểm tra, tổng kết học kỳ, năm học, thi, xét tốt nghiệp của các bậc CĐ: 11 CĐ, 12 CĐ, 13 CĐ, 14 CĐ; TCCN: 12 TC, 13 TC, 14 TC, 15 TN, 15 TCT

	141 
	
	2.15.1.05
	
	
	
	
	Các quyết định bổ sung, thay đổi thành viên hội đồng tốt nghiệp (13TC, 12 CĐ)

	142 
	
	2.15.1.06
	
	
	
	
	Quyết định và danh sách công nhận đủ điều kiện dự thi, công nhận tốt nghiệp bổ sung

	143 
	
	2.15.1.07
	
	
	
	
	Thông báo điều kiện công nhận TN của TCCN, CĐ

	144 
	
	2.15.1.08
	
	
	
	
	Quyết định đủ ĐKDT TN văn hóa, Thông báo gia hạn thời gian nộp BS bằng THPT

	145 
	
	2.15.1.09
	
	
	
	
	Thống kê kết quả học tập

	146 
	
	2.15.1.10
	
	
	
	
	Thống kê kết quả rèn luyện

	147 
	
	2.15.1.11
	
	
	
	
	Báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học

	148 
	
	2.15.1.12
	
	
	
	
	Báo cáo sử dụng phôi bằng, chứng chỉ

	149 
	
	2.15.1.13
	
	
	
	
	Biên bản hủy phôi bằng, chứng chỉ

	150 
	
	2.15.1.14
	
	
	
	
	Biên bản, báo cáo kết quả công tác rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ

	151 
	2.16
	2.16.1.01
	
	
	
	
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đạo tạo, dạy nghề

	152 
	Thầy Sĩ
	2.16.1.02
	
	
	
	
	Các văn bản cho phép đào tạo liên thông

	153 
	
	2.16.1.03
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng các chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khi, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Công nghệ Phần mềm, Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Mạng máy tính

	154 
	
	2.16.1.04
	
	
	
	
	Danh sách HSSV trúng tuyển liên thông

	155 
	
	2.16.1.05
	
	
	
	
	Bảng điểm điểm tổng kết học kỳ/ năm học/khóa học của hệ liên thông các khóa đào tạo

	156 
	
	2.16.1.06
	
	
	
	
	Quyết định tốt nghiệp và danh sách sinh viên liên thông tốt nghiệp

	157 
	
	2.16.1.07
	
	
	
	
	Quyết định thành lập lớp đào tạo liên thông

	158 
	
	2.16.1.08
	
	
	
	
	Kế hoạch đào tạo các nghề của trường; Tiến độ đào tạo theo từng học kì, năm học

	159 
	
	2.16.1.09
	
	
	
	
	Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông tại trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

	160 
	
	2.16.1.10
	
	
	
	
	Hợp đồng hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

	161 
	
	2.16.1.11
	
	
	
	
	Báo cáo tuyển sinh

	162 
	2.17
	2.17.1.01
	
	
	
	
	Sổ sách, hồ sơ lưu trữ kết quả học tập

	163 
	
	2.17.1.02
	
	
	
	
	Bảng điểm các học phần của các khóa

	164 
	
	2.17.1.03
	
	
	
	
	Các đề thi đã sử dụng

	165 
	
	2.17.1.04
	
	
	
	
	Bài thi sau khi ráp phách

	166 
	
	2.17.1.05
	
	
	
	
	Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lưu trữ kết quả học tập cho người học. và qui định của Hiệu trưởng về quản lý giảng dạy và học tập

	167 
	
	2.17.1.06
	
	
	
	
	Hồ sơ công nhận kết quả tốt nghiệp cho HSSV các lớp, các khóa đào tạo

	168 
	
	2.17.1.07
	
	
	
	
	Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thi kết thúc học phần

	169 
	
	2.17.1.08
	
	
	
	
	Phiếu nộp bài thi tốt nghiệp có chữ ký của HSSV

	170 
	
	2.17.1.09
	
	
	
	
	Hồ sơ về công tác chấm phúc khảo các bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp

	171 
	
	2.17.1.10
	
	
	
	
	Tập tin excel về bảng điểm tổng kết học phần, kết quả học tập học kỳ, năm học theo lớp, bảng tổng kết kết quả học tập toàn khóa

	172 
	
	2.17.1.11
	
	
	
	
	Phần mềm PMT-EMS Education hệ thống quản lý giáo dục của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

	173 
	
	2.17.1.12
	
	
	
	
	QĐ xét được học tiếp, tạm ngừng học, buộc thôi học hàng năm

	174 
	
	2.17.1.13
	
	
	
	
	Báo cáo về tình hình, số liệu việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	175 
	
	2.17.1.14
	
	
	
	
	Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ

	176 
	3.06
	3.06.1.01
	
	
	
	
	Danh sách CBQL-GV-NV-GV toàn trường

	177 
	
	3.06.1.02
	
	
	
	
	Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT; Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	178 
	
	3.06.1.03
	
	
	
	
	Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

	179 
	
	3.06.1.04
	
	
	
	
	Quyết định về việc giao cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đào tạo ngành Tiếng anh hệ chính quy

	180 
	
	3.06.1.05
	
	
	
	
	Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	181 
	
	3.06.1.06
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường

	182 
	
	3.06.1.07
	
	
	
	
	Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học từ năm học 2014 – 2015 đến 2016 – 2017

	183 
	3.06
	3.06.2.01
	
	
	
	
	Giáo án GV

	184 
	
	3.06.2.02
	
	
	
	
	Sổ lên lớp, Sổ đầu bài

	185 
	
	3.06.2.03
	
	
	
	
	Sổ tay GV, Sổ tay GVCN

	186 
	
	3.06.2.04
	
	
	
	
	Lịch giảng dạy của GV

	187 
	
	3.06.2.05
	
	
	
	
	Thời khóa biểu các năm học 2014 – 2015 đến 2016 – 2017

	188 
	
	3.06.2.06
	
	
	
	
	Sổ đầu bài, Phiếu báo dạy bù của GV

	189 
	
	3.06.2.07
	
	
	
	
	Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, Phiếu dự giờ, Biên bản họp góp ý, phiếu kiểm tra chuyên môn hàng năm

	190 
	4.01
	4.01.1.01
3.06.1.02
3.06.1.03
3.06.1.04
3.06.1.05
	
	
	
	
	Các Quyết định cấp phép mở ngành đào tạo, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp

	191 
	
	4.01.1.02
	
	
	
	
	Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường

	192 
	
	4.01.1.03
	
	
	
	
	Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trung cấp

	193 
	
	4.01.1.04
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường

	194 
	4.02
	4.02.1.01
	
	
	
	
	- Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT
- Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
- Quyết định về việc giao cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đào tạo ngành Tiếng anh hệ chính quy
- Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
- Công văn số 884 về việc tổ chức đào tạo liên thông
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	195 
	Cô Mai
	4.02.1.02
	
	
	
	
	Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp

	196 
	
	4.02.1.03
	
	
	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	197 
	
	4.02.1.04
	
	
	
	
	Biên bản họp xét duyệt chương trình đào tạo

	198 
	
	4.02.1.05
	
	
	
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo

	199 
	4.03
	4.03.1.01
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường

	200 
	
	4.03.1.02
4.02.1.02
4.02.1.03
	
	
	
	
	- Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp
- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình đào tạo

	201 
	4.03
	4.03.2.01
4.02.1.05
4.03.1.01
	
	
	
	
	- Quyết định ban hành chương trình đào tạo
- Chương trình đào tạo các ngành của trường

	202 
	
	4.03.2.02
4.03.1.01
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề, chương trình học phần chi tiết

	203 
	4.03
	4.03.3.01
4.03.1.01
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề

	204 
	4.03
	4.03.4.01
4.03.1.01
	
	
	
	
	- Chương trình đào tạo
- Chương trình học phần chi tiết

	205 
	4.04
	4.04.1.01
4.02.1.02
	
	
	
	
	- Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp; 
- Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp

	206 
	
	4.04.1.02
4.02.1.03
	
	
	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình đào tạo

	207 
	
	4.04.1.03
	
	
	
	
	Phiếu khảo sát học sinh sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp, Phiếu khảo sát năng lực của học sinh sinh viên tại các Doanh nghiệp

	208 
	
	4.04.1.04
	
	
	
	
	Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của trường Đại học

	209 
	
	4.04.1.05
4.02.1.01
	
	
	
	
	Quyết định mở ngành, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	210 
	
	4.04.1.06
	
	
	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn, thẩm định chương trình CDIO

	211 
	4.05
	4.05.1.01
4.03.1.01
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo các ngành nghề của trường

	212 
	
	4.05.1.02
	
	
	
	
	Kế hoạch Tổng kết học kỳ 2 của các năm học

	213 
	
	4.05.1.03
	
	
	
	
	Phiếu khảo sát học sinh sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp, Phiếu khảo sát năng lực của học sinh sinh viên tại các Doanh nghiệp

	214 
	
	4.05.1.04
	
	
	
	
	Phiếu nhu cầu ngành nghề khác thu hút nghiều lao động thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, xu hướng đến 2020

	215 
	
	4.05.1.05
	
	
	
	
	Kế hoạch, Thông báo về việc tổ chức ngày hội việc làm

	216 
	
	4.05.1.06
4.03.1.01
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo các ngành của trường

	217 
	
	4.05.1.07
	
	
	
	
	Các Tờ trình, đề nghị đổi môn học, học phần, số tín chỉ của các khoa

	218 
	
	4.05.1.08
4.02.1.05
	
	
	
	
	Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo

	219 
	4.06
	4.06.1.01
	
	
	
	
	Quyết định ban hành và Chương trình  đào tạo Cao đẳng 2014, 2015

	220 
	Cô Thơ
	4.06.1.02
	
	
	
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo Trung cấp nghề 2015

	221 
	
	4.06.1.03
	
	
	
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề 2015

	222 
	
	4.06.1.04
	
	
	
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng chuyên nghiệp 2015, 2016

	223 
	
	4.06.1.05
	
	
	
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng nghề 2017

	224 
	
	4.06.1.06
	
	
	
	
	CTĐT của các Trường ĐH: SPKT TP. HCM, Bách Khoa TP. HCM, Công nghiệp TP.HCM

	225 
	4.07
	4.07.1.01
	
	
	
	
	Các quyết định, quy định về thay đổi chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	226 
	
	4.07.1.02
	
	
	
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 2012, 2014, 2015

	227 
	
	4.07.1.03
	
	
	
	
	Các biên bản họp khoa về chương trình

	228 
	
	4.07.1.04
	
	
	
	
	Các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung chương trình của các khoa

	229 
	
	4.07.1.05
	
	
	
	
	Các Quyết định Hội đồng nghiệm thu

	230 
	
	4.07.1.06
	
	
	
	
	Tài liệu phục vụ tổng kết hoạt động hội đồng khoa học và đào tạo NH 14-15, 15-16, 16-17

	231 
	
	4.07.1.07
	
	
	
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng khóa 2017

	232 
	
	4.07.1.08
	
	
	
	
	Chương trình Đào tạo Trung cấp khóa 2017

	233 
	4.08
	4.08.1.01
	
	
	
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo lần đầu khóa 2014, 2015, 2016, 2017

	234 
	
	4.08.1.02
	
	
	
	
	Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp

	235 
	
	4.08.1.03
	
	
	
	
	Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp

	236 
	
	4.08.1.04
	
	
	
	
	Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp

	237 
	
	4.08.1.05
	
	
	
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo sau khi chỉnh sửa, bổ sung

	238 
	
	4.08.1.06
	
	
	
	
	Các chương trình đào tạo có chỉnh sửa, bổ sung

	239 
	4.08
	4.08.2.01
	
	
	
	
	Danh mục các chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài

	240 
	4.09
	4.09.1.01
4.07.1.07
4.07.1.08
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo

	241 
	
	4.09.1.02
4.06.1.05
4.06.1.06
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo liên thông

	242 
	
	4.09.1.03
	
	
	
	
	Quy chế  đào tạo TCCN, Cao đẳng, nghề (TT 22/2014/TT-BGDĐT; QĐ 1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014; QĐ 1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; QĐ 1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015; QĐ 1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; QĐ 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện CTĐT trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ) và các biên bản cuộc họp khác về các học phần không phải học khi học liên thông

	243 
	
	4.09.1.04
	
	
	
	
	Quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học, khi học chương trình liên thông 

	244 
	4.10
	4.10.1.01
	
	
	
	
	Danh mục giáo trình các học phần, môn học của các nghề; ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	245 
	Cô Nhuận
	4.10.1.02
	
	
	
	
	Bản in các giáo trình các học phần, môn học

	246 
	
	4.10.1.03
	
	
	
	
	Danh sách các chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	247 
	4.10
	4.10.2.01
	
	
	
	
	Tài liệu tham khảo trong đề cương chi tiết cho mỗi học phần, môn học các nghề của trường và thư viện trường

	248 
	4.11
	4.11.1.01
	
	
	
	
	Danh mục giáo trình các học phần, môn học của các nghề; ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	249 
	
	4.10.1.01
	
	
	
	
	

	250 
	
	4.11.1.02
	
	
	
	
	Bản in các giáo trình các học phần, môn học

	251 
	
	4.10.1.02
	
	
	
	
	

	252 
	
	4.11.1.03
	
	
	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	253 
	4.12
	4.12.1.01
	
	
	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	254 
	
	4.11.1.03
	
	
	
	
	

	255 
	
	4.12.1.02
	
	
	
	
	Phiếu/biên bản đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình

	256 
	
	4.12.1.03
	
	
	
	
	Quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng các giáo trình, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	257 
	
	4.12.1.04
	
	
	
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các học phần, môn học, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	258 
	
	4.12.1.05
	
	
	
	
	Bản in các giáo trình của các học phần, môn học

	259 
	
	4.10.1.02
4.11.1.02
	
	
	
	
	

	260 
	4.13
	4.13.1.01
	
	
	
	
	– Quyết định ban hành chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các học phần, môn học, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	261 
	
	4.12.1.04
	
	
	
	
	

	262 
	
	4.13.1.02
	
	
	
	
	Bản in các giáo trình của các học phần, môn học

	263 
	
	4.10.1.02
4.11.1.02
4.12.1.05
	
	
	
	
	

	264 
	
	4.13.1.03
	
	
	
	
	Quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng các giáo trình, ngày ban hành….., Hiệu trưởng ký ban hành

	265 
	
	4.12.1.03
	
	
	
	
	

	266 
	4.14
	4.14.1.01
	
	
	
	
	Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo hàng năm

	267 
	Thầy Phương
	4.14.1.02
	
	
	
	
	Phiếu khảo sát hàng năm

	268 
	
	4.14.1.03
	
	
	
	
	Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm

	269 
	
	4.14.1.04
	
	
	
	
	Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình

	270 
	
	4.14.1.05
	
	
	
	
	Báo cáo về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình

	271 
	
	4.14.1.06
	
	
	
	
	Kế hoạch tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo

	272 
	
	4.14.1.07
	
	
	
	
	Biên bản hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường

	273 
	
	4.14.1.08
	
	
	
	
	Tham luận tham gia hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường

	274 
	4.15
	4.15.1.01
	
	
	
	
	Kế hoạch về việc hướng dẫn tổ chức rà soát đánh giá, xây dựng, nghiệm thu, phê duyệt chương trình

	275 
	
	4.15.1.02
	
	
	
	
	Kế hoạch chỉnh sửa giáo trình

	276 
	
	4.15.1.03
	
	
	
	
	Quyết định thành lập ban chỉ đạo chỉnh sửa giáo trình

	277 
	
	4.15.1.04
	
	
	
	
	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình

	278 
	
	4.15.1.05
	
	
	
	
	Biên bản thẩm định giáo trình

	279 
	
	4.15.1.06
	
	
	
	
	Danh mục giáo trình đã được điều chỉnh, biên soạn lại, biên soạn mới

	280 
	
	4.15.1.07
	
	
	
	
	Kế hoạch mua sắm sách, tài liệu tham khảo, giáo trình

	281 
	
	4.15.1.08
	
	
	
	
	Danh mục sách, tài liệu tham khảo, giáo trình cập nhật mới

	282 
	9.3
	9.3.1.01
	
	
	
	
	Biên bản họp tổ và khoa chuyên môn; Báo cáo tổng kết hàng năm của khoa

	283 
	
	9.3.1.02
	
	
	
	
	Kế hoạch đối thoại với HSSV

	284 
	
	9.3.1.03
	
	
	
	
	Biên bản đối thoại với HSSV

	285 
	
	9.3.1.04
	
	
	
	
	Phiếu khảo sát học sinh – sinh viên

	286 
	
	9.3.1.05
	
	
	
	
	Các kế hoạch khảo sát và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hằng năm

	287 
	
	9.3.1.06
	
	
	
	
	Báo cáo tổng kết hằng năm của khoa

	288 
	
	9.3.1.07
	
	
	
	
	Phiếu nhận xét kết quả thực tập của sinh viên

	289 
	9.5
	9.5.1.01
	
	
	
	
	Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường

	290 
	
	9.5.1.02
	
	
	
	
	Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học

	291 
	
	9.5.1.03
	
	
	
	
	Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2011-2015

	292 
	
	9.5.1.04
	
	
	
	
	Kế hoạch tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV hàng năm

	293 
	
	9.5.1.05
	
	
	
	
	Phiếu khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

	294 
	
	9.5.1.06
	
	
	
	
	Kế hoạch khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp

	295 
	
	9.5.1.07
	
	
	
	
	Phiếu hỏi, phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường

	296 
	
	9.5.1.08
	
	
	
	
	Phiếu khảo sát học sinh, sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp

	297 
	
	9.5.1.09
	
	
	
	
	Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng học chế tín chỉ đào tạo bậc cao đẳng chính quy

	298 
	
	9.5.1.10
	
	
	
	
	Báo cáo sơ kết một năm thực hiện đào tạo khóa 13 cao đẳng theo học chế tín chỉ

	299 
	
	9.5.1.11
	
	
	
	
	


Ghi chú:  Minh chứng tô đỏ là minh chứng sử dụng chung (Thầy cô đã làm trước đây)
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